
SỞ Y TẾ GIA LAI 

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ THIỆN 

  NG H      H I  HỦ NGH   VIỆT N M 

  c     - T  d  - H       c 

Số:        /TB-TTYT Phú Thiện, ngày      tháng      năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc c à  giá Máy siêu âm  

 

Tru g t   Y tế Ph  Thi      g có  hu cầu thu thập các báo giá trê  thị 

trườ g  ể x y dự g giá dự toá   ối với gói thầu: “ Mu  sắ   áy siêu    Tru g 

t   Y tế huy   Ph  Thi      h  ời các     vị  do  h  ghi p  i h do  h thiết bị y 

tế có  hả  ă g th   gi  chào giá cu g cấp các thiết bị y tế tiế  hà h th   gi  chào 

giá  cụ thể  hư s u: 

I. T ô g ti  của đơ  vị yêu cầu bá  giá: 

1. Đ   vị yêu cầu báo giá: Tru g t   Y tế Ph  Thi    Đườ g Tô  Thất Tù g  

Xã Ph  Thi    Tỉ h Gi  L i. 

2. Thô g ti  liê  h  củ   gười chịu trách  hi   tiếp  hậ  báo giá:  

      - Lê Đì h Phát  Nh   viê  Kho  Dược-TTB-VTYT  Đi   thoại: 
0395040204, Email: dinhphat95@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp  hậ  báo giá 

      - Nhậ  trực tiếp tại  ị  chỉ: Kho  Dược-TTB-VTYT  Tru g t   Y tế Ph  

Thi    Đườ g Tô  Thất Tù g  Xã Ph  Thi    Tỉ h Gi  L i.. 

      - Nhậ  qu  E  il:  kd.ttytphuthien@gmail.com 

4. Thời gi   tiếp  hậ  báo giá: 

     - Thời gi    ộp báo giá: từ 15h00  gày 20/11/2025  ế  trước 16h00  gày 
01/12/2025. 

     - Các báo giá  hậ   ược s u thời  iể   êu trê  sẽ  hô g  ược xe  xét. 

  5. Thời gi   có hi u lực củ  báo giá: Tối thiểu 90  gày  ể từ  gày 
01/12/2025 

II. N i du g yêu cầu bá  giá: 

D  h  ục  số lượ g thiết bị y tế và cấu hì h chi tiết: ( chi tiết tại phụ lục 

đính kèm). 
Tr   trọ g    h thô g báo ! 

 

Nơi nhận:         KT.GI M     

- Các     vị  i h do  h thiết bị y tế  tro g và  goài tỉ h;                         PHÓ GI M     
-  Lưu: VT, KDTTBVT. 

 

 

 

 

                                                                                 Bùi Phi Sang 



P ụ  ục 

D NH MỤ   HI TIẾT MU  SẮM THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-TTYT  ngày      tháng     năm 2025 của  

Trung tâm Y tế Phú Thiện) 

 

STT Tra g t iết bị  VT Số  ượ g  

1 Máy siêu    tổ g quát ( 4  ầu dò) Máy 01 

Tổ g cộ g: 01 Khoả  

 

 ẤU HÌNH  HI TIẾT 

 Tê  tra g t iết bị / t ô g số kỹ t u t 

I Thông tin chung 

  
Thiết bị  áp ứ g chất lượ g  ỹ thuật tiêu chuẩ : CE   ISO 13485  FDA hoặc 

tư  g  ư  g 

  
Thiết bị có  ầy  ủ các chứ g từ: Chứ g  hậ  xuất xứ và chứ g  hậ  chất lượ g  

P c i g List  các giấy tờ hải qu   

  Thiết bị  ới 100%   ược sả  xuất từ  ă  2024 trở về s u. 

  
Thiết bị hoạt  ộ g  ược tro g  ôi trườ g có  hi t  ộ  ≥35°C   ộ ẩ  ≥ 80% 

 hô g  ọ g sư  g 

  Thiết bị sử dụ g  guồ   i  : 100V – 240V, 50/60Hz. 

II  ấu  ì   c u g  

  Máy siêu âm màu: 01  ệ t ố g 

   ầu dò    vex: 01 cái 

   ầu dò Li ear: 01 cái 

   ầu dò   i k  a  E d  micr  c  vex (đầu dò   ụ k  a): 01 cái 

   ầu dò t ể tíc  c  vex (đầu dò k ối 4D): 01 cái 

  Phầ   ề  siêu    4D 

  
Phầ   ề  tă g cườ g  guồ  sá g ảo tro g siêu    3D gi p hì h ả h th i  hi 

ch   thật h   (HDLive) 

  Bộ là  ấ  gel siêu    

  Phầ   ề  DICOM 

  Phầ   ề   éo dài trườ g  hì  

  Phầ   ề  tạo báo cáo 

  Phầ   ề  trợ lý bắt  ầu 

  Phầ   ề  tự  ộ g  hậ  di   tổ  thư  g 

  Phầ   ề  tự  ộ g  o tổ  thư  g trê  v  

  Phầ   ề  tự  ộ g doppler 

  Tài li u hướ g dẫ  sử dụ g bằ g tiế g A h / Vi t : 01 bộ 

  Bộ  áy t  h  è  phầ   ề  trả  ết quả siêu   : 01 bộ 

  Máy in màu: 01 cái 

  UPS 2 KVA o li e: 01 bộ 

III T ô g số kỹ t u t  



1 Yêu cầu về mục đíc  sử dụ g: 

  

Ứ g dụ g: dù g cho thă   há  Bụ g  V   Ti   Sả   Phụ  ho   Mạch  áu  

Ni u  Bộ phậ   hỏ  Nhi và s  si h  C  xư  g  hớp và phầ   ô g  Xuyê  sọ  

siêu    qu   gã     ạo  trực trà g  Siêu    qu   gã thực quả   hỗ trợ phẫu 

thuật. 

2 Yêu cầu về t ô g số đầu dò: 

   ầu dò    vex 

  Ứ g dụ g  há : Bụ g   ạch  áu  sả /phụ  ho   tiết  i u 

  Bă g tầ   ầu dò: ≤ 1 - ≥ 6 MHz 

  Số chấ  từ: ≥ 192 

  Bá     h co vex: ≥ 55   R 

  FOV: ≥ 70°  

  Tầ  số B  ode: 2  3  4 MHz 

  Tầ  số H r o ic: 3  4  5 MHz 

  Tầ  số Doppler: 1.9  2.1  2.5  3.6 MHz 

   ầu dò  i ear  

  Ứ g dụ g: Khá  phầ   hỏ   ạch  áu   hi  ho   s  si h  bụ g 

  Bă g tầ   ầu dò:  ≤ 5 – ≥ 11 MHz 

  Số chấ  tử: ≥ 128 

  FOV: ≥ 38     

  Tầ  số B  ode: 7  9  11 MHz 

  Tầ  số H r o ic: 9  11  12 MHz 

  Tầ  số Doppler: 4.2  5  6.3  8.3 MHz 

   ầu dò   i k  a  E d  micr  c  vex (đầu dò   ụ k  a) 

  Ứ g dụ g  há : Sả /phụ  ho  (qu   gã     ạo)  tiết  i u (trực trà g) 

  Bă g Thô g: ≤ 3 - ≥ 11.0 MHz 

  Số chấ  tử: ≥ 128 

  Bá     h co vex: ≥ 8.5   R 

  FOV: ≥ 168°  

  Tầ  số B  ode: 6  7  8 MHz 

  Tầ  số H r o ic: 7  8  9  10 MHz 

  Tầ  số Doppler: 3.6  4.2  5.0  6.3 MHz 

   ầu dò t ể tíc  c  vex (đầu dò k ối 4D) 

  Ứ g dụ g  há : Bụ g  sả /phụ  ho   tiết  i u 

  Bă g Thô g: ≤ 1 - ≥ 5 MHz 

  Số chấ  tử: ≥ 128 

  Bá     h co vex: ≥ 47   R 

  FOV: ≥ 66°  

  Quét  hối: ≥ 85°  

  Tầ  số B  ode: 3  4  5 MHz 

  Tầ  số H r o ic: 4  5  6 MHz 

  Tầ  số Doppler: 1.9  2.5  3.1  3.6 MHz 

3 Yêu cầu về cấu t  , điều k iể ,  iể  t ị: 

  Mà  hì h LED LCD ≥ 23 i ches 

  Mà  hì h  iều  hiể  cả  ứ g ≥ 10 i ches 



  Bộ  hớ ả h trê  ổ cứ g: ≥ 345GB  

  Bộ  hớ CINE: ≥ 775 MB 

  Số cổ g  ầu dò: ≥ 04 

  Số cổ g  ết  ối USB: ≥ 7 cổ g 

  Kê h xử lý: ≥ 10 000 000 

  Tốc  ộ  hu g hì h: tối    ≥ 3220 Frame/s 

  Có thể  iều chỉ h dải  ộ g: ≥ 400 dB 

  Dải tầ  số: ≤ 2 - ≥ 22 MHz 

  Độ s u thă   há : ≤ 0c  - ≥  48 c  

  Có thể  iều chỉ h FOV:lê   ế  ≥ 165  ộ (tùy thuộc vào  ầu dò) 

  Đảo ả h: Trái/phải 

  Xo y ả h:  0°  90°  180°  270° 

4 Yêu cầu về các   ươ g   á , cơ c ế    t đ  g: 

  P ươ g   á  quét: 

  Co vex  i   tử 

  Li e r  i   tử 

  Micro co vex  i   tử 

  Khối 4D thời gi   thực 

   ác m de    t đ  g 

  B-mode 

  Coded Harmonic Imaging 

  M-mode 

  Mode dò g chảy  àu 

  Mode Doppler  ă g lượ g với bả   ồ  ị h hướ g 

  Mode Doppler xu g với tầ  số lặp xu g c o  (PWD with high PRF) 

  Mode M dò g chảy  àu 

  Kiểu  iể  t ị  ì   ả   

  Khả  ă g hiể  thị  ồ g thời 

  -  Dual B (B/B) 

  -  B/CFM hoặc PDI 

  -  B/PW  

  -  B + CFM/M 

  -  Real-ti e Triplex Mode (B +CFM hoặc PDI/PW hoặc CW) 

  -  B-Flow + PW 

  -  B/M 

  -  Hiể  thị  hiều hì h (chi  bố  hì h) 

  -  Hì h  ộ g và/hoặc hì h tĩ h 

  -  Chiếu lại hì h CINE  ộc lập 

  T ô g số kỹ t u t B-Mode 

  Nă g lượ g só g    phát r : ≤ 0- ≥ 100%  ≥ 25 bước 

  Độ lợi ( huếch  ại): 0- ≥ 90 dB  ≤ 1 dB/ bước  

  Dải  ộ g:   hoả g ≤ 36- ≥ 96 dB   ≤  3 dB hoặc ≤ 6 dB  ỗi bước 

  Tru g bì h  hu g: ≥ 8 bước 

  Bả   ồ th  g xá : ≥ 7 loại 

  Bả   ồ  àu: ≥ 9 loại 



  Tầ  số: Lê   ế  ≥ 5 lự  chọ  (phụ thuộc vào  ầu dò) 

  Mật  ộ dò g: ≥ 5 bước 

  Zoo   ật  ộ dò g: ≥ 5 bước 

  Chỉ số  hi t: TIC  TIS  TIB 

  Số vù g hội tụ: ≥ 8 bước 

  Độ rộ g vù g hội tụ: ≥ 3 loại 

  Né   hiễu: ≥ 6 bước  

  Tă g bờ: ≥ 7 bước 

  Tri t  hiễu: ≥ 6 bước 

  Độ s u: ≤ 1- ≥ 48 c   ≤ 1 c  bước  phụ thuộc vào  ầu dò 

  T ô g số kỹ t u t M M de 

  Tốc  ộ  hu g hì h chế  ộ B/M: ≥ 1000 fps 

  Độ lợi ( huếch  ại):   hoả g ≤ -20 – ≥ 20dB  ≤ 1 dB bước 

  Độ  é : ≤ 0.5 – ≥ 2.4  ≥ 13 bước 

  Tốc  ộ quét: 0 -7  ≥ 8 bước 

  Bả   ồ th  g xá : ≥ 7 loại 

  Màu hó  M Mode: ≥ 9 loại 

  Tri t  hiễu: ≥ 6 bước 

  
Đị h dạ g hiể  thị M/PW: V-1/3B, V-1/2B,V-2/3B, H-1/2B. H-1/4B  chỉ hiể  

thị  ườ g thời gi   

  T ô g số kỹ t u t M de D    er P ổ 

  Nă g lượ g só g   : ≤ 0 – ≥ 100  ≥25 bước 

  Độ lợi ( huếch  ại): ≤ 0 – ≥85  ≥86 bước 

  Bả   ồ th  g xá : ≥ 8 loại 

  Tầ  số truyề  qu : ≥5 bước  phụ thuộc vào  ầu dò 

  Bộ lọc thà h:  hoả g ≤ 5.5 – ≥ 5000 Hz  ≥27 bước 

  Màu hó  PW: ≥ 6 loại 

  Th  g  o vậ  tốc: ≥ 8 bước 

  Tốc  ộ quét: ≥ 8 bước 

  Lái ti  Li e r: ≥7 bước 

  Phư  g pháp vẽ  ườ g b o: ≥3 bước 

  Đườ g  ề :  hoả g ≤ 5 -  ≥ 95%  ≥ 11 bước 

  Tự  ộ g vẽ  ườ g b o: ≥3 bước 

  Né : ≥ 12 bước 

  Hướ g vẽ  ườ g b o: ≥ 3 bước 

  Độ  hạy  ườ g b o: ≥ 21 bước 

  T ô g số quét ả   c ế đ   FM  

  Đườ g  ề : ≤ 0- ≥ 100%  ≥ 11 bước 

  
Độ s u hội tụ CF/PDI: cài  ặt  ặc  ị h ≤ 10 – ≥ 100 %  ộ s u vù g qu   t    ≥ 

6 bước  

  Né   hiễu  ố  sá g: ≥ 5 bước 

  K ch thước gói:   hoả g ≤ 8- ≥24  phụ thuộc vào  ầu dò và ứ g dụ g 

  Mật  ộ dò g: ≥ 5 bước 

  Zoo   ật  ộ dò g: ≥  5 bước 

  Tru g bì h  hu g: ≥  7 bước 



  PRF:  hoả g ≤ 0.1 –  ≥ 23.5  Hz / ≥ 20 steps  

  Lọc  hô g gi  : ≥ 6 bước 

  Lọc thà h: ≥ 4 bước  phụ thuộc vào  ầu dò và ứ g dụ g 

  Tầ  số CF/PDI: Lê   ế  ≥ 5  phụ thuộc vào  ầu dò 

  
Bả   ồ  àu  b o gồ  bả   ồ các  hoả g d o  ộ g và tốc  ộ: ≥ 20 loại phụ 

thuộc vào ứ g dụ g 

  Độ xuyê  thấu: ≥ 5 bước 

  Ngưỡ g  àu:  ≤ 0- ≥ 100%  ≥ 11 bước 

  Ngưỡ g ru g: ≥ 15 bước cài  ặt trước 

  Tỷ số PW/CF: 1  2  4 

  T ch lũy  àu: ≥ 8 bước 

  T ô g số quét ả   c ế đ  d    er  ă g  ượ g 

  Bả   ồ  àu PDI   p: ≥ 16 loại 

  
Độ s u hội tụ CF/PDI: cài  ặt  ặc  ị h ≤ 10 – ≥ 100 %  ộ s u vù g qu   t    ≥ 

6 bước  

  Nă g lượ g só g    CF/PDI phát r : ≤ 0 - ≥ 100%  10% bước 

  K ch thước gói:   hoả g ≤ 8-  ≥ 24  phụ thuộc vào  ầu dò và ứ g dụ g 

  Lọc  hô g gi  : ≥ 6 bước 

  Tru g bì h  hu g: ≥ 7 bước 

   PRF:  hoả g ≤ 0.5 –  ≥  23.5  Hz/≥ 20 bước 

  Ngưỡ g  ă g lượ g: ≤  0 - ≥ 100%  ≥ 11 bước 

  Ngưỡ g ru g: ≥  15 bước cài  ặt trước 

  Lọc thà h: ≥ 4 bước  phụ thuộc vào  ầu dò và ứ g dụ g 

  Tầ  số CF/PDI: lê   ế  ≥ 5 bước  phụ thuộc  ầu dò 

  Độ xuyê  thấu: ≥ 5 bước 

  T ch lũy  àu: ≥ 8 bước 

  T ô g số kỹ t u t M de D    er xu g 

  Th  g vậ  tốc: 

  •       Lớ   hất: ≥ 10.00  /s 

  •       Nhỏ  hất: ≤ 0.06  /s 

  Bả   ồ th  g xá : ≥ 8 loại 

  Đườ g  ề :   hoả g ≤ 5 -  ≥ 95%  ≥ 11 bước 

  Màu phổ: ≥ 6 loại 

  Tốc  ộ quét: ≥ 8 bước 

  
Đị h dạ g M/PW: V-1/3B, V-1/2B, V-2/3B, H-1/2B, H-1/4B  chỉ hiể  thị 

 ườ g thời gi   

  Tỷ số PW/CF: 1  2  4 

  
Lọc thà h:  hoả g  ≤ 5.5 –  ≥5000 Hz  ≥ 27 bước  phụ thuộc vào  ầu dò và ứ g 

dụ g 

  Góc lái tia PW: 0, +/-10  15  20  ộ 

  PRF:  hoả g ≤ 0.5 –  ≥ 26.5  Hz với PW    hoả g ≤ 0.4 – ≥ 49  Hz  ode CW 

  Chiều s u thể t ch lấy  ẫu: ≤ 30 bước cài  ặt  ặc  ị h trước 

  Hì   ả    òa âm mô có mã hóa 

  Mật  ộ  ườ g: ≥5 bước 

  Zoo   ật  ộ  ườ g: ≥ 5 bước 



  Né   hiễu: ≥  6 bước 

  Tă g  ườ g bờ: ≥ 7 bước 

  Bả   ồ th  g xá : ≥ 7 loại 

  Bả   ồ  àu: ≥ 9 loại 

  Dải  ộ g:  hoả g ≤ 36 - ≥ 96 dB  ≥ 3 dB hoặc  ≥ 6 dB  ỗi bước 

  Tri t  hiễu: ≥ 6 bước 

  Tầ  số: ≥ 4 bước  phụ thuộc vào  ầu dò 

5 Yêu cầu về ứ g dụ g,   ầ  mềm: 

  Kỹ thuật phát và thu  hậ  chù  ti  siêu    từ  hiều hướ g: ≤ 9 góc quét 

  Kỹ thuật loại bỏ  hiễu  ố  trê  hì h ả h siêu    với  ộ ph   giải c o ≥ 6  ức 

  Hình ả h hò      ô: Dù g cô g  gh   ã hó  

  Tự  ộ g tối ưu hó  hì h ả h 

  Tự  ộ g tối ưu hó   ộ lợi từ g phầ  TGC 

  Tự  ộ g t  h toá  phổ Doppler thời gi   thực  

  Kỹ thuật xử lý và ph   t ch dữ li u thô  

  Chức  ă g  ở rộ g góc quét 

  Khả  ă g  ết  ối DICOM 3.0 

  Phầ   ề   éo dài trườ g  hì  ≥ 60 c   

6 Yêu cầu về quả   ý dữ  iệu và k ả  ă g kết  ối 

  Dạ g dữ li u lưu trữ: DICOM  R w d t  

  Xuất dữ li u: JPEG  JPEG2000  WMV  MPEG 4  AVI 

  Có thể lưu  h  h ả h vào USB 

  Có  ết  ối DICOM 3.0 t ch hợp sẵ   

  Có cổ g HDMI out 

  Có thể  ết  ối  ạ g Ether et (RJ45) 

  Có cổ g Audio out 

IV     YÊU  ẦU KH  : 

  Bảo hà h toà  h  thố g: 12 thá g  t  h từ  gày  ghi   thu thiết bị. 

  Bảo trì  iễ  ph : 12 thá g   ị h  ỳ 6 thá g/ lầ  tro g thời gi   bảo hà h. 

  Kỹ sư lắp  ặt  áy có bằ g cấp  ào tạo củ  ch  h hã g. 

  C    ết hướ g dẫ  sử dụ g  chuyể  gi o cô g  gh . 

  Cu g cấp tài li u hướ g dẫ  sử dụ g bằ g tiế g A h/Vi t 

  Bả  ép pl stic quy trì h vậ  hà h  áy. 

  
Thời gi    áp ứ g  ể xử lý sự cố: tro g vò g 48  ể từ l c  hậ  thô g ti  từ 

khách hàng. 

  
Đội  gũ  h   viê  thực hi   bảo hà h  bảo trì với số lượ g  chất lượ g và trì h 

 ộ và  i h  ghi    áp ứ g tro g  ọi tì h huố g. 
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